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VÀ TỶ LỆ MANG TRỨNG CỦA LUÂN TRÙNG                             

(Brachionus rotundiformis) 

Huỳnh Văn Vì, Trần Quang Khánh Vân, Hoàng Nghĩa Mạnh* 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, Huế, Việt Nam 

* Tác giả liên hệ: Hoàng Nghĩa Mạnh <hoangnghiamanh@huaf.edu.vn> 

(Ngày nhận bài: 22-8-2023; Ngày chấp nhận đăng: 29-11-2023) 

Tóm tắt. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên sinh trưởng và tỷ lệ 

mang trứng của luân trùng (Brachionus rotundiformis). Thí nghiệm được thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn gồm 

ba nghiệm thức thức ăn và mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần: NT1 (100% tảo Nannochloropsis oculata); 

NT2 (50% tảo Nannochloropsis oculata + 50% men bánh mì); và NT3 (Selco S.parkle). Kết quả nghiên cứu cho 

thấy thông số môi trường trong suốt quá trình thí nghiệm như nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, độ mặn, độ kiềm, 

NH3 biến động trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của luân trùng. Sau tám ngày nuôi, mật độ Luân 

trùng cao nhất ở NT3 (276 cá thể/mL) và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại (p < 0,05). Tương 

tự, tốc độ sinh trưởng quần thể ở cả ba nghiệm thức đều đạt giá trị cực đại vào ngày thứ sáu, cao nhất ở NT3 (0,25%) và có 

sự khác biệt có ý nghĩa (p > 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ luân trùng mang trứng lớn nhất được tìm thấy 

ở NT3 (32,93%) vào ngày nuôi thứ bảy và khác biệt so với NT2 (30,17%) và NT1 (29,97%) (p < 0,05). Kết quả 

thí nghiệm cho thấy, trong nuôi sinh khối nên sử dụng Selco S.parkle để nâng cao tốc độ sinh trưởng và 

sinh khối của luân trùng.  

Từ khoá: Brachionus rotundiformis, Nannochloropsis oculata, luân trùng, thức ăn, Selco S.parkle 
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Effects of differrent diets on growth performance and egg-

carrying ratio of rotifer (Brachionus rotundiformis) 
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Abstract. This study aimed to evaluate the effect of different diets on the growth performance and egg-

carrying ratio of rotifer. The experiment was designed as completely random design, including three diets 

with 3 replications: NT1 (100% Nannochloropsis oculata); NT2 (50% baker’s yeast + 50% Nannochloropsis 

oculata); and NT3 (100% Selco S.parkle). The results showed that water quality parameters were within the 

suitable ranges for growing rotifer. After 8 cultured days, the highest density of rotifer was in NT3                         

(276 ind/mL) and was significantly different from other treatments (p < 0,05). Similarly, the highest 

population growth rate of rotifer was in NT3 (0.25%) on the sixth day. Also, the highest percentage of egg-

carrying rotifer was also in NT3 (32.93%) and was significantly different from other treatments (p < 0,05). 

The results recommend that Selco S.parkle should be used to enhance the growth performance and biomass 

of rotifer. 

Keywords: Brachionus rotundiformis, Nannochloropsis oculata, food, rotifer, Selco S.parkle 

 

1 Đặt vấn đề   

Luân trùng là loại thức ăn tươi sống được sử dụng phổ biến trong trại sản xuất giống cá 

biển và giáp xác [1, 2]. Dựa trên đặc điểm hình thái, luân trùng được chia làm ba loại bao gồm: 

loại siêu nhỏ (loại SS, 90–110 µm), loại nhỏ (loại S, 100–120 µm) và loại lớn (loại L, 130–340 µm) 

[3]. Luân trùng (Branchionus rotundiformis) thuộc loại S (100–120 µm), được phát hiện trong các 

thủy vực nước lợ, nước mặn. Chúng là loài thích nghi rộng với môi trường và có nhiều đặc điểm 

phù hợp với hoạt động bắt mồi của ấu trùng các loài cá biển và giáp xác như: kích thước nhỏ phù 

hợp với cỡ miệng của ấu trùng, tốc độ bơi chậm và sống lơ lửng trong môi trường nước [4]. 

Luân trùng có vai trò quyết định đến tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của ấu trùng cá, giáp 

xác ở giai đoạn đầu mà không một loại thức ăn nào có thể thay thế được bởi những đặc điểm ưu 

việt của chúng như khả năng sinh sản nhanh nên có thể được sản xuất với số lượng lớn trong 

một khoảng thời gian ngắn và có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng và 

phát triển của ấu trùng các loại cá và giáp xác [4, 5].  

Watanabe và cs. [6] cho rằng, việc nuôi ấu trùng cá biển không thể tiến hành nếu không 

thực hiện được việc nuôi sinh khối luân trùng. Ông đã sử dụng luân trùng với các kích cỡ khác 

nhau để nuôi ấu trùng cá song mỡ (Epinephelus tauvina) và kết quả cho tỷ lệ sống cao hơn khi sử 
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dụng thức ăn là ấu trùng nhuyễn thể. Jamali và cs. [7] sử dụng luân trùng kết hợp với nauplius 

của artemia để nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng ở giai đoạn từ mysis 1 đến postlarvae 1 cho sinh 

trưởng và tỷ lệ sống cao hơn so với cho ăn khẩu phần đơn thuần chỉ nauplius của artemia. 

Trong nuôi sinh khối luân trùng, tốc độ sinh trưởng và sinh sản của chúng phụ thuộc vào 

chất lượng của thức ăn và các yếu tố môi trường nước nuôi [8]. Luân trùng có sinh trưởng và 

phát triển tốt khi nuôi bằng tảo. Có nhiều loài tảo được sử dụng để nuôi luân trùng, tùy thuộc 

vào tính sẵn có ở địa phương để chọn lựa loài tảo thích hợp, các loài tảo được sử dụng phổ biến 

như Nannochloropsis oculata, Tetracelmis tetrathele, Tetraselmis suecice, Chlorela sp. [9]. Mặt hạn chế 

lớn nhất khi sử dụng tảo (tươi hoặc khô) làm thức nuôi luân trùng là tốn diện tích nuôi cấy hoặc 

chi phí đắt đỏ nếu được mua từ nguồn tảo thương mại [10, 11]. Ngoài ra, người nuôi còn sử dụng 

men bánh mi ̀làm thức ăn cho nuôi luân trùng bởi men bánh mi ̀dễ cho ăn và giá thành thấp. Tuy 

nhiên, khi cho luân trùng được cho ăn bằng men bánh mi ̀rất khó xử lý lượng thức ăn dư thừa, 

dẫn đến thành bể nuôi có độ nhớt cao, nước có mùi hôi và thức ăn đóng thành hạt lớn trôi nổi 

trong nước cản trở hoạt động sống và hô hấp của chúng [12]. Môi trường bể nuôi trở nên xấu đi 

khi cho ăn men bánh mì ảnh hưởng tới tỷ lệ sống, sự sinh trưởng và sinh sản của luân trùng, tệ 

hơn dịch bệnh có thể xuất hiện. Để giảm thiểu tác động đến chất lượng nước bể nuôi, người nuôi 

đã sử dụng men bánh mì thay thế từng phần tảo trong khẩu phần ăn của luân trùng. Huỳnh 

Thanh Tới và cs. [12] khẳng định, thay thế 25% tảo bằng men bánh mì có cải thiện tăng trưởng 

quần thê ̉của B. calyciflorus và không làm ảnh hưởng tới chất lượng của môi trường nước bể nuôi 

luân trùng.  

Bên cạnh sử dụng tảo và men bánh mì để nuôi sinh khối luân trùng. Hiện nay, trong các 

trại giống thủy sản ở Việt Nam còn sử dụng thức ăn công nghiệp để nuôi luân trùng như Selco 

S.parkle bởi tính sẵn có, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, dễ bảo quản và sử dụng của chúng [13]. 

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào so sánh đầy đủ tính hiệu quả của các loại thức ăn này. Vì vậy, 

nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến 

sinh trưởng và tỷ lệ mang trứng của luân trùng Brachionus rotundiformis. 

2 Vật liệu và phương pháp 

2.1 Vật liệu 

Luân trùng (Brachionus rotundiformis) được lấy từ nguồn giống gốc lưu giữ tại trung tâm 

Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Thủy sản, Khoa Thủy sản – Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học Huế. Luân trùng sử dụng trong thí nghiệm là giống thuần Brachionus 

rotundiformis được nuôi trong ống falcon ở mật độ 10 cá thể/mL. Từ ống falcon, luân trùng được 

nuôi chuyển ra các bình có thể tích lớn hơn để đủ số lượng cung cấp cho thí nghiệm.  

Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm: Selco S.parkle là thức ăn công nghiệp (thức ăn chuyên 

dung cho nuôi luân trùng của Công ty INVE Aquaculture, có các thành phần dinh dưỡng chính 
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được ghi trên bao bì như sau: protein thô 36% (tối thiểu), lipid thô 10,5%, và xơ thô 2,2%); men 

bánh mì (Saccharomyces cerevisiae) được mua tại cửa hàng sản xuất bánh mi ̀trên địa bàn (có hàm 

lượng protein thô 40%, lipid thô 5%, và xơ thô 15%); tảo khô Nannochloropsis oculata (sản phẩm 

của Công ty Mariculture có hàm lượng protein thô 38,6%, lipid thô 14,5%, và xơ thô 9%).  

2.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Luân trùng được nuôi sinh khối trong chín bể nhựa (dung tích 20 L/bể). Thí nghiệm được 

thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn với ba nghiệm thức tương ứng với các loại thức ăn khác nhau. 

Trong đó: NT1 (luân trùng được cho ăn 100% tảo khô Nannochloropsis oculata), NT2 (luân trùng 

được cho ăn 50% men bánh mì kết hợp với 50% tảo khô Nannochloropsis oculata) và NT3 (luân 

trùng được cho ăn 100% Selco S.parkle). Mỗi nghiệm thức được lặp lại ba lần. Luân trùng được 

bố trí nuôi với mật độ ban đầu 55 cá thể/mL. Thí nghiệm được bố trí trong phòng có điều hoà 

nhiệt độ (27 °C–30 °C). Chế độ thay nước là 25% lượng nước trong bể/ngày [11]. Thí nghiệm kết 

thúc khi mật độ luân trùng bắt đầu có sự suy giảm. 

2.3  Phương pháp chăm sóc, quản lý 

Quản lý thức ăn được kết hợp cùng phương pháp của Nguyễn Thị Kim Liên và cs. [14] và 

Duy và cs. [3]. Cụ thể, luân trùng được cho ăn 4 lần/ngày vào lúc 8 giờ, 11 giờ, 14 giờ và 17 giờ 

(đối với nghiệm thức kết hợp giữa thức ăn tảo và men bánh mì, tảo được cho ăn vào lúc 8 giờ, 11 

giờ; men bánh mì được cho ăn vào lúc 14 giờ và 17 giờ). Lượng thức ăn ở NT1: tảo khô 

Nannochloropsis oculata cho ăn 0,18 g/triệu luân trùng/ngày; NT2: cho ăn men bánh mì 0,2 g/triệu 

luân trùng/ngày + tảo khô Nannochloropsis oculata 0,09 g/triệu luân trùng/ngày; NT3: Selco 

S.parkle (NT3) cho ăn 0,4 g/triệu luân trùng/ngày. Men bánh mì, tảo khô và Selco. S. parkle được 

pha với nước theo tỷ lệ 4 g/100 mL nước, xay trong máy xay sinh tố, bảo quản trong tủ lạnh ở 

nhiệt độ 4 °C, sử dụng trong ngày. Lượng thức ăn sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào trạng thái 

bắt mồi của luân trùng, màu nước, và được thay đổi sau mỗi ngày theo tổng sinh khối của luân 

trùng. Hệ thống nuôi thí nghiệm được bố trí máy thổi khí, sục khí nhẹ và liên tục theo dõi trong 

suốt quá trình thí nghiệm. 

2.4  Các chỉ tiêu nghiên cứu 

Các chỉ tiêu môi trường 

Các chỉ tiêu môi trường được theo dõi gồm: nhiệt độ nước dùng nhiệt kế thủy ngân, pH 

dùng bút đo Hanna, Oxy dùng DO meter Hach, NH3 dùng NH3 test kit Sera, độ kiềm dùng test 

kit Sera, và độ mặn dùng khúc xạ kế Extech RF20. Các chỉ tiêu này được đo vào lúc tám giờ hàng 

ngày trong suốt quá trình thí nghiệm.  
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Các chỉ tiêu sinh học 

Xác định các chỉ tiêu sinh trưởng quần thể, mật độ, tỷ lệ mang trứng của luân trùng theo 

phương pháp của Ortego Salas và cs. [15], Huỳnh Thanh Tới và cs. [12], Trần Công Bình và cs. 

[16], Phạm Thị Tuyết Ngân và Trần Sương Ngọc [2]. Mẫu luân trùng được thu hàng ngày vào lúc 

7h bằng micropipet lấy ba mẫu tại ba điểm khác nhau của bể nuôi, với lượng 50 μL/bể, cố định 

và nhuộm màu bằng lugol. Sau đó, cho mẫu lên lamen và đếm trên kính hiển vi (không đếm 

những luân trùng không bắt màu lugol vì đó là những cá thể chết) để xác định mật độ và số lượng 

luân trùng mang trứng. 

Mật độ luân trùng được tính theo công thức:  

M (cá thể/mL) =
A × 1000

V × 3
 (1) 

trong đó: M là mật độ luân trùng (cá thể/mL); A là tổng số cá thể luân trùng đếm được trong ba 

mẫu; V là thể tích của micropipette khi lấy mẫu. 

Tỷ lệ cá thể mang trứng được tính theo công thức: 

ER (%) =
N

A
 × 100 (2) 

trong đó: ER là tỷ lệ mang trứng (%); N là tổng số cá thể mang trứng đếm được trong ba mẫu; A 

là tổng số cá thể đếm được trong ba mẫu. 

Tốc độ sinh trưởng quần thể của luân trùng được tính theo công thức:  

K =
Ln Nt − Ln No

t
 (3) 

trong đó: K là tốc độ sinh trưởng quần thể; No là mật độ luân trùng lúc thả; Nt là mật độ luân 

trùng sau t ngày nuôi; t là thời gian nuôi. 

2.5      Phương pháp xử lý số liệu 

Các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn được xử lý trên Microsoft Excel 2016. So sánh thống 

kê các giá trị trung bình giữa các nghiệm thức sử dụng phương pháp phân tích phương sai 

(ANOVA) một nhân tố, xác định sai khác giữa các nghiệm thức bằng phép thử Tukey với khoảng 

tin cậy 95%, trên phần mềm SPSS Version 22.2. 

3  Kết quả và thảo luận 

3.1  Sự biến động của một số yếu tố môi trường trong nuôi luân trùng  

Các yếu tố môi trường nước nuôi như nhiệt độ, pH, oxy hoà tan, độ mặn, độ kiềm và NH3 

ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng và tỷ lệ mang trứng của luân trùng [8]. Nhiệt độ nước trong 

quá trình thí nghiệm dao động trong khoảng 27–32 °C, giá trị trung bình 28 °C (chi tiết tại Bảng 
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1). Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ thức ăn của luân trùng. Ở nhiệt độ cao, luân trùng sẽ 

tiêu thụ rất nhanh nguồn carbohydrate và chất béo dự trữ. Khoảng nhiệt độ thích hợp cho nuôi luân 

trùng từ 20–35 °C [17]. pH trong thí nghiệm này dao động trong khoảng 7,3–8,4. Theo Hoff và cs. 

[18], luân trùng có thể sống ở ngưỡng pH từ 5–10, luân trùng sinh trưởng tốt trong ngưỡng pH 

tối ưu từ 7,5–8,5. Hàm lượng oxy hòa tan bể nuôi luân trùng dao động 2,9–3,5 mg/L. Luân trùng có 

thể tồn tại trong môi trường nước ở ngưỡng oxy hoà tan dưới 2 mg/L [19].  

Các bể thí nghiệm có độ mặn dao động từ 30–31‰, trong suốt quá trình thí nghiệm độ 

mặn rất ít biến động do các bể được cấp từ nguồn nước mặn trong bể dự trữ. Theo Lubzens [8], 

luân trùng (Brachionus rotundiformis) có thể tồn tại ở độ mặn từ 10–60‰. Độ kiềm trong các 

nghiệm thức dao động từ 85–110 mgCaCO3/L. Độ kiềm trong các bể nuôi luân trùng tương đối 

ổn định và có xu hướng giảm dần theo thời nuôi. Hàm lượng NH3 cao nhất trong quá trình thí 

nghiệm là 0,57 mg/L. Theo Han và cs. [20], khả năng chịu đựng NH3 của Brachionus rotundiformis 

lên tới hàm lượng ≥ 8,5 mg/L. Hoff và cs. [18] đề xuất hàm lượng NH3 trong bể nuôi luân trùng 

không nên vượt quá 1,0 mg/L.  

Nhìn chung, các yếu tố môi trường nước trong quá trình nuôi thí nghiệm có biến động 

không lớn và luôn nằm trong ngưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của luân trùng. 

Các loại thức ăn khác nhau không ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng nước bể nuôi.   

Bảng 1. Sự biến động của một số yếu tố môi trường trong các nghiệm thức thí nghiệm 

Yếu tố môi trường 
Nghiệm thức 

NT1 NT2 NT3 

Nhiệt độ (oC) 
27,0 − 32,0

28,0 ± 0,05𝑎
 

27,0 − 32,0

28,0 ± 0,05𝑎
 

27,0 − 32,0

28,0 ± 0,05𝑎
 

pH 
7,4 − 8,3

7,9 ± 0,08a 
7,3 − 8,2

7,8 ± 0,03a 
7,3 − 8,4

7,9 ± 0,01a 

Oxy hoà tan (mg/L) 
3,1 − 3,5

3,3 ± 0,03a 
3,0 − 3,5

3,2 ± 0,02a 
2,9 − 3,5

3,3 ± 0,04a 

Độ mặn (‰) 
30,0 − 31,0

30,7 ± 0,02a 
30,0 − 31,0

30,5 ± 0,05a 
30,0 − 31,0

30,4 ± 0,04a 

Độ kiềm (mgCaCO3/L) 
90,0 − 110

100,8 ± 1,44a 
90,0 − 110

100 ± 1,65a 
85,0 − 110

99,8 ± 1,76a 

NH3 (mg/L) 
0,25 − 0,56

0,40 ± 0,03a 
0,25 − 0,57

0,39 ± 0,04a 
0,25 − 0,52

0,37 ± 0,01a 

Ghi chú: Hàng trên là giá trị thấp nhất và cao nhất; hàng dưới là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. 

Các giá trị trên cùng hàng có chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  

NT1 (100% tảo Nannochloropsis oculata); NT2 (50% men bánh mì + 50% Nannochloropsis oculata); và 

NT3 (100% Selco S.parkle). 
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3.2  Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng của luân trùng Brachionus rotundiformis 

Ảnh hưởng của thức ăn đến mật độ luân trùng Brachionus rotundiformis 

Mật độ luân trùng ở các nghiệm thức giảm ở ngày nuôi thứ hai do trước khi đưa vào nuôi 

thí nghiệm luân trùng được rửa kỹ, lọc qua lưới 300 μm để loại bỏ chất bẩn nên một số cá thể bị 

tổn thương chưa phục hồi kịp hoặc chết. Mặt khác, thời điểm này trùng với pha thích ứng của 

quá trình sinh trưởng và phát triển của luân trùng. Vì vậy, mật độ quần thể luân trùng không 

tăng mà còn sút giảm (chi tiết tại Bảng 2). Vào ngày thứ ba mật độ luân trùng bắt đầu tăng nhẹ ở 

tất cả các nghiệm thức, tăng nhanh vào ngày thứ tư đến ngày thứ tám, và có dấu hiểu giảm vào 

ngày thứ chín. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của phiêu 

sinh vật nói chung và luân trùng nói riêng. Planas và Estévez [21] nghiên cứu sự phát triển mật 

độ quần thể luân trùng, kết luận quần thể luân trùng sinh trưởng và phát triển qua ba pha: pha 

thích ứng bắt đầu từ ngày thứ nhất và kết thúc ở ngày thứ ba, pha logarit từ ngày 3–8, và pha suy 

thoái diễn ra từ ngày thứ chín. Tuy nhiên, Huỳnh Thanh Tới và cs. [12] nuôi sinh khối luân trùng 

B. calyciflorus ghi nhận luân trùng phát triển cực đại từ ngày thứ 3–5, sau đó bắt đầu suy thoái từ 

ngày thứ bảy. 

Từ ngày nuôi thứ ba trở đi, mật độ quần thể luân trùng ở các nghiệm thức bắt đầu có sự 

khác nhau. Trong đó, xu hướng mật độ luân trùng cao luôn xuất hiện (từ ngày thứ 3 đến ngày 

thứ 10) ở các bể luân trùng được cho ăn bằng thức ăn Selco S.parkle (NT3) và có sự khác biệt so 

với các bể luân trùng được cho ăn tảo Nannochloropsis oculate (NT1) hay cho ăn 50%  

Bảng 2. Ảnh hưởng của thức ăn đến mật độ quần thể luân trùng trong các nghiệm thức 

Ngày nuôi 
Nghiệm thức (cá thể/mL) 

NT1 NT2 NT3 

1 55 ± 0 55 ± 0 55 ± 0 

2 47 ± 2a 49 ± 3a 50 ± 5a 

3 60 ± 4a 59  ± 2a 66 ± 3b 

4 82 ± 3a 80 ± 4a 97 ± 2b 

5 120 ± 5a 119 ± 6a 143 ± 4b 

6 163 ± 4a 159 ± 6a 242 ± 5b 

7 177 ± 5a 168 ± 4a 264 ± 6b 

8 184 ± 6a 177 ± 7a 276 ± 7b 

9 185 ± 9a 169 ± 9a 234 ± 5b 

10 179 ± 9a 163 ± 8a 195 ± 4b 

Ghi chú: Giá trị trên thể hiện là số trung bình ±  sai số chuẩn. Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái khác 

nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (p  <  0,05). 

NT1 (100% tảo Nannochloropsis oculata); NT2 (50% men bánh mì + 50% Nannochloropsis oculata); và 

NT3 (100% Selco S.parkle). 
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Nannochloropsis oculate + 50% mem bánh mì (NT2) (p < 0,05). Tuy nhiên, không có sự khác biệt về 

mật độ luân trùng giữa NT1 và NT2 (p > 0,05). Quần thể luân trùng đạt tới mật độ cao nhất đối 

với NT3 (276 cá thể/mL), NT2 (177 cá thể/mL) ở ngày nuôi thứ tám. Có sự khác biệt về mật độ 

luân trùng giữa NT3 so với NT2 và NT1 (184 cá thể/mL) (p < 0,05). Trong khi, mật độ luân trùng 

ở các bể nuôi bằng tảo Nannochloropsis oculate (NT1) đạt mật độ cực đại chậm hơn (ở ngày thứ 

chín).  

Kết quả thí nghiệm này tương đồng với nghiên cứu của Tamaru và cs. [22], khi sử dụng 

hai khẩu phần ăn là tảo Nannochloropsis oculata và 50% men bánh mì + 50% tảo Nannochloropsis 

oculate cho kết quả mật độ luân trùng ở các nghiệm thức không có sự khác biệt nhau (p > 0,05). 

Huỳnh Thanh Tới và cs. [12] nghiên cứu thay thế 50% tảo bằng 50% men bánh cho mật độ quần 

thê ̉luân trùng B. calyciflorus không có sự khác biệt so với nghiệm thức sử dụng 100% tảo Chlorella 

sp. (p > 0,05). Trong nghiên cứu này, sử dụng Selco S.parkle làm thức ăn nuôi luân trùng cho sinh 

trưởng về mật độ cao nhất. Tương đồng với nghiên cứu của Kamil [23], sử dụng sản phẩm thức 

ăn công nghiệp nuôi luân trùng Brachionus plicatilis kết luận tảo khô Nannochloropsis oculata tối 

ưu trong việc lưu giữ và sản xuất luân trùng sinh khối dài ngày, tuy nhiên, cần sử dụng thêm sản 

phẩm công nghiệp nhằm thúc đẩy tốc độ sinh trưởng, sinh khối và bổ sung thành phần dinh 

dưỡng thiết yếu cho luân trùng.  

Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ sinh trưởng quần thể của luân trùng Brachionus 

rotundiformis 

Tốc độ sinh trưởng quần thể của luân trùng ở cả ba nghiệm thức đạt giá trị âm ở ngày nuôi thứ hai do 

ở giai đoạn này luân trùng đang thích ứng dần với điều kiện môi trường sống. Tuy nhiên, từ ngày thứ 3–6 

tốc độ sinh trưởng quần thể bắt đầu tăng nhanh ở tất cả các nghiệm thức. Đồng thời, sự sai khác về tốc độ 

sinh trưởng quần thể của luân trùng giữa các nghiệm thức cũng bắt đầu diễn ra từ ngày thứ ba cho đến ngày 

thứ bảy. Trong đó, tốc độ tăng trưởng quần thể luân trùng tăng cao nhất ở NT3 (từ ngày thứ 3–7) và có sự sai 

khác so với hai nghiệm thức còn lại (p < 0,05). Tuy nhiên, không có sự sai khác giữa NT1 và NT2 (p > 0,05).  

Tốc độ sinh trưởng quần thể luân trùng trong nghiên cứu này dao động từ -0,08% đến 0,25% và đạt 

giá trị cực đại vào ngày thứ sáu ở cả ba nghiệm thức. Giá trị sinh trưởng quần thể cực đại cao nhất ở NT3 

(0,25%) và có sự sai khác so với NT1 (0,18%) và NT1 (0,18%) (p < 0,05) (Bảng 3). Điều này có thể do thức ăn 

Selco S.parkle có thành phần dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu và khả năng tiêu hoá và hấp thu của luân 

trùng nên chúng sinh trưởng và phát triển nhanh. Từ ngày thứ bảy trở đi tốc độ sinh trưởng quần thể của 

luân trùng bắt đầu suy giảm ở tất cả các nghiệm thức. Suy giảm tốc độ sinh trưởng quần thể của luân trùng 

có thể do chúng bắt đầu chuyển sang pha suy thoái của quá trình sinh trưởng và phát triển. Mặt khác, việc 

nuôi luân trùng với mật độ cao dẫn tới lượng thức ăn dư thừa, chất thải, chất bài tiết được tích tụ trong bể 

làm chất lượng nước nuôi ngày một xấu đi đã ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ sinh trưởng quần thể luân trùng 

ở giai đoạn cuối.  

Kết quả thí nghiệm này, thấp hơn so với nghiên cứu của Ortega Salas và cs. [15] nuôi sinh khối  
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Bảng 3. Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ sinh trưởng quần thể của luân trùng 

Ngày nuôi 
Nghiệm thức (%) 

NT1 NT2 NT3 

2 -0,08 ± 0,03a -0,06 ± 0,01a -0,05 ± 0,01a 

3 0,03 ± 0,01a 0,02 ± 0,01a 0,06 ± 0,02b 

4 0,10 ± 0,02a 0,09± 0,03a 0,14 ± 0,04b 

5 0,16 ± 0,07a 0,15 ± 0,03a 0,19 ± 0,01b 

6 0,18 ± 0,01a 0,18 ± 0,02a 0,25 ± 0,03b 

7 0,17 ± 0,02a 0,16 ± 0,03a 0,22 ± 0,02b 

8 0,15 ± 0,04a 0,15 ± 0,03a 0,20 ± 0,04a 

9 0,13 ± 0,03a 0,12 ± 0,01a 0,16 ± 0,04a 

10 0,12 ± 0,02a 0,11 ± 0,04a 0,13 ± 0,03a 

Chú thích: Giá trị trên thể hiện là số trung bình ±  sai số chuẩn. Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái 

khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

NT1 (100% tảo Nannochloropsis oculata); NT2 (50% men bánh mì + 50% Nannochloropsis oculata); và 

NT3 (100% Selco S.parkle). 

luân trùng Brachionus plicatilis cho tốc độ sinh trưởng quần thể dao động từ 0,87%–0,91%. Tương 

đương với nghiên cứu của Huỳnh Thanh Tới và cs. [12], nuôi sinh khối luân trùng B. Calyciflorus 

có tốc độ sinh trưởng quần thể dao động từ -0,03% đến 0,39%.  

3.3 Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ mang trứng của luân trùng Brachionus rotundiformis 

Trong thí nghiệm này, tỷ lệ luân trùng mang trứng ở cả ba nghiệm thức tăng từ ngày nuôi 

thứ hai đến ngày thứ bảy, sau đó bắt đầu có xu hướng giảm dần từ ngày thứ 8–10 (chi tiết tại 

Bảng 4). Tỷ lệ luân trùng mang trứng dao động ở NT1 từ 25,55–29,97%; NT2 từ 24,42–30,17%; và 

NT3 từ 25,43–32,93%. Tương tự, xu hướng sinh trưởng của luân trùng, tỷ lệ mang trứng của luân 

trùng ở NT3 luôn có giá trị lớn nhất và xuất hiện sự sai khác có ý nghĩa so với hai nghiệm thức 

còn lại (p < 0,05) từ ngày nuôi thứ ba đến ngày thứ bảy. Tỷ lệ luân trùng Brachionus rotundiformis 

mang trứng ở nghiên cứu này, cao hơn so với nghiên cứu của Huỳnh Thanh Tới và cs. [11] nuôi 

sinh khối luân trùng B. calyciflorus (11–33%). Tuy nhiên, thấp hơn so với nghiên cứu của Planas 

và Estévez [21] trên đối tượng luân trùng Brachionus plicatilis có tỷ lệ mang trứng 30–45%.  

 Cả ba nghiệm thức đều đạt giá trị cực đại về tỷ lệ luân trùng mang trứng vào ngày nuôi 

thứ bảy. Trong đó, tỷ lệ luân trùng mang trứng cao nhất được tìm thấy ở NT3 (32,93%) và sai 

khác có ý nghĩa so với NT1 (29,97%) và NT2 (30,17%) (p < 0,05). Tuy nhiên, không có sự sai khác 

giữa NT1 và NT2 (p > 0,05). Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Hirayama và cs. [24] 

luân trùng được cho ăn men bánh mì và tảo Nannochloropsis sp. (tỷ lệ 1:1) có tỷ lệ mang trứng và 

sức sinh sản tương đương với luân trùng chỉ cho ăn đơn thuần loại tảo này. 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của thức ăn đến tỷ lệ luân trùng mang trứng ở các nghiệm thức 

Ngày nuôi 
Nghiệm thức (%) 

NT1 NT2 NT3 

2 25,73 ± 0,57a 25,06 ± 0,53a 25,53 ± 0,49a 

3 26,03 ± 0,21a 25,87 ± 0,67a 28,43 ± 0,49b 

4 28,47 ± 0,47a 28,50 ± 0,49a 30,70 ± 0,78b 

5 28,93 ± 0,49ab 29,70 ± 0,65a 32,00 ± 0,62b 

6 29,00 ± 0,56a 30,03 ± 0,45ab 32,70 ± 1,08b 

7 29,97 ± 0,43a 30,17 ± 0,46a 32,93 ± 0,41b 

8 28,40 ± 1,14a 28,23 ± 1,00a 31,30 ± 1,02b 

9 28,47 ± 1,04a 26,53 ± 1,15a 28,43 ± 1,11a 

10 25,55 ± 1,06a 24,42 ± 1,13a 25,43 ± 1,08a 

Chú thích: Giá trị trên thể hiện là số trung bình ±  sai số chuẩn. Các giá trị trên cùng một hàng có chữ cái 

khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

NT1 (100% tảo Nannochloropsis oculata); NT2 (50% men bánh mì + 50% Nannochloropsis oculata); và 

NT3 (100% Selco S.parkle). 

4 Kết luận và kiến nghị 

4.1 Kết luận 

Thức ăn Selco S.parkle cho mật độ quần thể của luân trùng cao ở các bề nuôi thí nghiệm. 

Đồng thời, cho tỷ lệ luân trùng mang trứng cao, khả năng tái phục hồi quần thể nhanh hơn                            

(từ một đến hai ngày) so với việc chỉ sử dụng tảo Nannochloropsis aculata hay tảo Nannochloropsis 

aculata kết hợp với men bánh mì. Vì vậy, nên sử dụng thức ăn Selco S.parkle để nuôi sinh khối 

luân trùng để nâng cao tốc độ sinh trưởng và sinh khối của luân trùng. 

4.2  Kiến nghị 

Cần có nghiên cứu về hàm lượng và tần suất cho luân trùng ăn thức ăn Selco S.parkle, 

nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thức ăn trong quá trình nuôi sinh khối, hạn chế được tình trạng ô 

nhiểm môi trường nước, giảm chi phí sản xuất luân trùng. 

 

Lời cám ơn 

Nhóm tác giả chân thành cám ơn sự hỗ trợ về cơ sở vật chất và tinh thần để chúng tôi hoàn 

thành nghiên cứu này từ các đồng nghiệp thuộc Trung tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Chuyển 

Giao Công Nghệ Thủy sản, Khoa Thủy sản – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 
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